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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

  Đăk Hà, ngày      tháng     năm 2025


KẾ HOẠCH
 Triển khai phòng, chống dịch tả lợn Châu phi
 trên địa bàn xã Đăk Hà

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y;
Căn cứ Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ v/v Quy định về chính sách hỗ trợ khắ phục dịch bệnh động vật;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; 

Căn cứ Kế hoạch số 173 /KH-UBND, ngày 24/7/2025 của UBND xã Đăk Hà về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2025 trên địa bàn xã;

Căn cứ công văn số 406/SNNMT-CCCNTY, ngày 15/07/2025 của sở nông nghiệp môi trường - chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 02/8/2025 của UBND xã Đăk Hà về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Đăk Hà và các xã lân cận;
Căn cứ Phiếu kết quả xét nghiệm số B12507158 ngày 30/7/2025 của Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II; Phiếu kết quả xét nghiệm số B12508017 ngày 04/8/2025 của Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II;
Trên cơ sở tình hình dịch bệnh trên đàn lợn và đề xuất của Phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 08/TTr-KT ngày 05/8/2025, Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã như sau:
A. MỤC TIÊU
1. Thực hiện các quy định của Luật Thú y trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.
2. Chủ động, triển khai kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp chống dịch nhằm hạn chế và lây lan dịch tả lợn Châu Phi.
3. Đảm bảo an toàn dịch bệnh để người dân mạnh dạn, yên tâm đầu tư phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã. Đồng thời, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và môi trường trên địa bàn xã.
4. Chủ động triển khai các biện pháp, huy động nhân lực, vật lực để phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.
B. NỘI DUNG THỰC HIỆN
I. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn
- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách quy định về phòng chống dịch
bệnh tả lợn Châu Phi của các cấp.
- Phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu
Phi. Tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh tả lợn Châu Phi, các
biện pháp phòng, chống để giúp người dân, người chăn nuôi hiểu và chủ động
thực hiện các biện pháp phòng chống, phối hợp với chính quyền địa phương và
ngành Thú y thực hiện các biện pháp phòng, chống.
- Hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn trong chăn nuôi
như: thường xuyên chăm sóc tốt cho vật nuôi, thực hiện tiêu độc khử trùng, vệ
sinh chuồng trại...
II. Công tác thực hiện

1. Công bố dịch: Căn cứ trên tình hình dịch bệnh có tính chất lây lan, bùng phát mạnh (nếu có) và chỉ đạo của cơ quan chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y cấp trên, UBND xã Đăk Hà quyết định công bố dịch và ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã.

2. Xác định vùng dịch
Vùng dịch là thôn 1, 6 ( xã Đăk La cũ).
Vùng bị dịch uy hiếp: các thôn còn lại (xã Đăk La cũ).
3. Giám sát bệnh: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNTN, ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và theo các hướng dẫn, quy định hiện hành.
4. Xử lý gia súc mắc bệnh: Tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số lợn nhiễm bệnh trong ổ dịch với triệu chứng lâm sàng điển hình hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Tả lợn Châu Phi để giảm thiểu nguy cơ lây lan.
5. Vệ sinh tiêu độc khử trùng

- Vệ sinh cơ giới: Thu gom chất thải, phân rác ở nơi nuôi nhốt gia súc bệnh để đốt hoặc chôn; rửa nền chuồng, dụng cụ chăn nuôi bằng nước xà phòng. Công việc này do chủ gia súc thực hiện hàng ngày.

- Tiêu độc khử trùng: Sau khi vệ sinh cơ giới, để khô và tiến hành khử trùng tiêu độc bằng hoá chất thích hợp đối với chuồng trại, khu vực chăn nuôi, lối ra vào, khu vực tập trung gia súc để tiêu hủy, khu vực tiêu hủy hoặc chôn lấp gia súc, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng...

- Tại ổ dịch (thôn có dịch) và vùng bị dịch uy hiếp (các thôn tiếp giáp với ổ dịch): Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo. 

- Vùng đệm (các thôn tiếp giáp với vùng bị dịch uy hiếp): Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục cho đến khi kết thúc ổ dịch. 

- Đối với lực lượng tham gia quá trình xử lý, tiêu hủy phải thực hiện việc vệ sinh để tiêu diệt mầm bệnh, tránh làm phát tán mầm bệnh ra các địa điểm khác.

6. Kiểm soát vận chuyển

- Thực hiện nghiêm việc kiểm soát vận chuyển lợn trên địa bàn. Không được vận chuyển lợn và sản phẩm của chúng ra khỏi vùng dịch và vùng khống chế.
- Đối với các thôn chưa có dịch tăng cường kiểm soát vận chuyển trên địa bàn, phát hiện và báo cáo về UBND xã xử lý kịp thời đối với gia súc nghi mắc bệnh đưa vào địa bàn.

7. Công bố hết dịch và chăn nuôi trở lại

- Công bố hết dịch: Trường hợp công bố dịch thì sau 30 ngày kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị tiêu hủy mà không có con nào mắc bệnh thêm.
- Chăn nuôi trở lại: Ngay sau khi có quyết định công bố hết dịch, các hộ dân được phép hoạt động trở lại bình thường khi có đủ các điều kiện sau:
+ Tổ chức vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc sát trùng tiêu độc.

+ Để trống chuồng, thời gian tối thiểu là 30 ngày, trước khi nuôi trở lại, cơ sở chăn nuôi phải được vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng hàng ngày, thực hiện liên tục trong vòng 07 ngày.

+ Gia súc đưa vào nuôi trở lại phải biết rõ nguồn gốc, đã được tiêm vắc xin phòng các bệnh theo quy định.
III. Thời gian thực hiện và kinh phí chống dịch

1. Thời gian chống dịch (dự kiến): Từ ngày 04/8/2025 đến ngày 30/8/2025.

2. Kinh phí thực hiện (tạm tính): 749.490.000 đồng (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp xã Đăk Hà
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân xã quyết định công bố dịch (nếu đủ điều kiện theo quy định). 
- Tham mưu thực hiện việc kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định đối với đàn lợn, sản phẩm từ lợn. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vận chuyển không rõ nguồn gốc, không đúng quy định.

- Chủ động kiểm tra, giám sát các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để dịch bệnh lây lan; hướng dẫn, giám sát công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi.

2. Phòng Kinh tế xã Đăk Hà

- Tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã.

- Xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ và cung ứng kịp thời vắc xin, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tham mưu thành lập Tổ phun hóa chất thực hiện phun thuốc khử trùng tiêu độc tại vùng dịch và vùng bị uy hiếp đúng quy trình, quy định. 
- Tham mưu thành lập các chốt kiểm soát tạm thời để kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm của chúng ra khỏi vùng dịch và vùng khống chế.
- Phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi và các chốt kiểm dịch (sau khi có Quyết định công bố dịch).

- Dự trù kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, báo cáo UBND xã xem xét, quyết định. Trên cơ sở dự toán kinh phí được giao và Kế hoạch phòng chống dịch, tổ chức thực hiện đúng quy định, thanh toán chi phí chống dịch theo khối lượng thực tế phát sinh và đảm bảo đúng định mức chi, các khoản chi theo quy định.  
- Tiếp nhận, giải quyết các thông tin về tình hình dịch bệnh và tổng hợp, báo cáo theo quy định.
4. Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã: Chỉ đạo lực lượng công an viên, Dân quân tự vệ, Tổ an ninh trật tự cơ sở tại các thôn, Tổ dân phố thường xuyên tuần tra, phát hiện, xử lý việc mua bán, vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc.
5. Ban quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện đầy đủ quy định về giết mổ, kiểm dịch tại khu vực giết mổ tập trung của xã; tăng cường tuyên truyền các tiểu thương kinh doanh lợn tại chợ trung tâm thương mại chấp hành các quy định pháp luật, không mua bán sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm dịch theo quy định…
6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông xã Đăk Hà: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh tả lợn Châu Phi, các biện pháp phòng, chống để giúp người dân, người chăn nuôi hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, phối hợp với chính quyền địa phương và ngành Thú y thực hiện các biện pháp phòng, chống.
7. Ban Quản lý các thôn, Tổ dân phố
- Tiến hành thống kê cụ thể số lợn hiện có trên địa bàn thôn, các trường hợp thiếu sót phải bổ sung kịp thời để đảm bảo phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch và là cơ sở để UBND xã xem xét hỗ trợ cho các hộ có lợn bị nhiễm bệnh bắt buộc phải tiêu hủy.
- Phối hợp nhân viên Thú y xã trong công tác phòng, chống, xử lý dịch bệnh, vận động nhân dân tại địa bàn cùng tham gia.

- Khuyến cáo, hướng dẫn người chăn nuôi tổ chức vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh tiêu độc chuồng trại, cơ sở chăn nuôi để chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý giết mổ, mua bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn; kịp thời phát hiện và báo cáo UBND xã các trường hợp buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật vi phạm theo quy định.

- Tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi tuyệt đối không mua, bán lợn trong thời gian có dịch, không bán chạy hay giết thịt gia súc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể xã: Phối hợp UBND xã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành trong hoạt động chăn nuôi.

Trên đây là kế hoạch triển khai phòng chống dịch bệnh Tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Đăk Hà./.
	Nơi nhận:                                                                                 

- Sở NN&MT tỉnh (b/c);

- TT Đảng ủy - HĐND xã (b/c);    

- CT, PCT UBND xã (c/đ);
- Trung tâm DV-NN xã (t/h);

- Phòng Kinh tế xã (t/h);

- Công an xã, BCHQS xã (t/h);
- Ban quản lý các thôn, TDP (t/h);
- Lưu VT.
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